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	TT
	Tên sản phẩm và loại bao bì
	Loại sản phẩm
	Thể tích thực công bố
( Qn)

	1
	Aquatex 3180 - 18L Pail
	Dầu gia công kim loại pha nước
	18 Lít

	2
	Aquatex 3180 - 208L Drum
	Dầu gia công kim loại pha nước
	208 Lít

	3
	Aquatex 3380 - 18L Pail
	Dầu gia công kim loại pha nước
	18 Lít

	4
	Aquatex 3380 - 208L Drum
	Dầu gia công kim loại pha nước
	208 Lít

	5
	Aries 100 - 208L Drum
	Dầu bôi trơn máy tạo xung lực bằng khí nén
	208 Lít

	6
	Aries 150 - 18L Pail
	Dầu bôi trơn máy tạo xung lực bằng khí nén
	18 Lít

	7
	Aries 150 - 208L Drum
	Dầu bôi trơn máy tạo xung lực bằng khí nén
	208 Lít

	8
	Aries 320 - 208L Drum
	Dầu bôi trơn máy tạo xung lực bằng khí nén
	208 Lít

	9
	Bright Cut AH - 208L Drum
	Dầu gia công kim loại 
	208 Lít

	10
	Bright Cut AXH - 208L Drum
	Dầu gia công kim loại 
	208 Lít

	11
	Bright Cut NM - 208L Drum
	Dầu gia công kim loại 
	208 Lít

	12
	Canopus 32 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	13
	Canopus 46 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	14
	Canopus 68 - 18L Pail
	Dầu tuần hoàn
	18 Lít

	15
	Canopus 68 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	16
	Canopus 100 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	17
	Canopus 220 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	18
	Canopus 320 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	19
	Canopus 460 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	20
	Regal HT 32 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	21
	Regal HT 46 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	22
	Regal HT 68 - 18L Pail
	Dầu tuần hoàn
	18 Lít

	23
	Regal HT 68 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	24
	Regal HT 100 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	25
	Regal HT 220 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	26
	Regal HT 320 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	27
	Regal HT 460 - 208L Drum
	Dầu tuần hoàn
	208 Lít

	28
	Clarity AW 32 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	29
	Clarity AW 46 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	30
	Clarity AW 68 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	31
	Delo 1000 Marine 30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	32
	Delo 1000 Marine 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	33
	Delo 400 SLK SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	34
	Delo Gear EP-4 SAE 90 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	35
	Delo Gear EP-4 SAE 90 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	36
	Delo Gear EP-4 SAE 90 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	37
	Delo Gear EP-4 SAE 140 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	38
	Delo Gear EP-4 SAE 140 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	39
	Delo Gear EP-4 SAE 140 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	40
	Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	41
	Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	42
	Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	43
	Gear Oil GL-5 SAE 85W-140 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	44
	Gear Oil GL-5 SAE 85W-140 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	45
	Gear Oil GL-5 SAE 85W-140 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	46
	Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	47
	Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	48
	Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	49
	Delo Gear EP-5 SAE 85W-140 - 18L Pail
	Dầu bánh răng ô tô
	18 Lít

	50
	Delo Gear EP-5 SAE 85W-140 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	51
	Delo Gold Multigrade SAE 15W-40 - 4x5L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	5 Lít

	52
	Delo Gold Multigrade SAE 15W-40 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	53
	Delo Gold Multigrade SAE 15W-40 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	54
	Delo Gold Multigrade SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	55
	Delo Gold Multigrade SAE 20W-50 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	56
	Delo Gold Multigrade SAE 20W-50 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	57
	Delo Gold Multigrade SAE 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	58
	Delo Gold Plus SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	59
	Delo Gold Plus SAE 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	60
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 4x5L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	5 Lít

	61
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	62
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 19L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	19 Lít

	63
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	64
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 25L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	25 Lít

	65
	Delo Gold Ultra SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	66
	FUSO Engine Oil CI4 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	67
	Delo Gold Ultra SAE 20W-50 - 4x5L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	5 Lít

	68
	Delo Gold Ultra SAE 20W-50 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	69
	Delo Gold Ultra SAE 20W-50 - 19L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	19 Lít

	70
	Delo Gold Ultra SAE 20W-50 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	71
	Delo Gold Ultra SAE 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	72
	Delo Silver Multigrade SAE 15W-40 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	73
	Delo Silver Multigrade SAE 15W-40 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	74
	Delo Silver Multigrade SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	75
	Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	4 Lít

	76
	Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	77
	Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 - 20L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	78
	Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 - 25L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	25 Lít

	79
	Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	80
	Delo Silver SAE 10W - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	81
	Delo Silver SAE 10W - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	82
	Delo Silver SAE 30 - 18L Pail
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	83
	Delo Silver SAE 30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	84
	Delo Silver SAE 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	85
	Detech 4T SAE 20W50 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	800 mL

	86
	Detech 4T SAE 20W50 - 24x1L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	1 Lít

	87
	Havoline Formula SAE 10W-30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	88
	Havoline Formula SAE 10W-30 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	89
	Havoline Formula SAE 10W-30 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	1 Lít

	90
	Havoline Formula SAE 15W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	1 Lít

	91
	Havoline Formula SAE 15W-40 - 4x3L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	3 Lít

	92
	Havoline Formula SAE 15W-40 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	93
	Havoline Formula SAE 15W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	94
	Havoline Formula SAE 20W-50 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	1 Lít

	95
	Havoline Formula SAE 20W-50 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	96
	Havoline Formula SAE 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	97
	Havoline ProDS Fully Synthetic LE 5W30 - 12x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	1 Lít

	98
	Havoline ProDS Fully Synthetic LE 5W30 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	99
	Havoline ProDS VB SAE 0W20 - 12x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	1 Lít

	100
	Havoline ProDS VB SAE 0W20 - 4x5L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	5 Lít

	101
	Havoline Synthetic Blend 5W30 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	102
	Havoline Synthetic Blend 10W40 - 12x1L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	1 Lít

	103
	Havoline Synthetic Blend 10W40 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ diesel
	4 Lít

	104
	Havoline Fork Oil 32 - 4x4L Ctn
	Dầu thủy lực
	4 Lít

	105
	Havoline Plus 2T - 20x1L Ctn  
	Dầu nhờn xe máy 2 thì
	1 Lít

	106
	Havoline Super 2T - 20x1L Ctn  
	Dầu nhờn xe máy 2 thì
	1 Lít

	107
	Havoline Scooter Gear Oil SAE 80W-90 - 24x120mL Ctn
	Dầu hộp số xe tay ga
	120 mL

	108
	Havoline SF Engine Oil SAE 20W-40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	109
	Havoline SF Engine Oil SAE 20W-40 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	110
	Havoline Super 4T [JASO MA2] SAE 10W-40 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	800 mL

	111
	Havoline Super 4T [JASO MA2] SAE 10W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	1 Lít

	112
	Havoline Super 4T [JASO MA2] SAE 20W-50 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	800 mL

	113
	Havoline Super 4T [JASO MA2] SAE 20W-50 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	1 Lít

	114
	Havoline Super 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	800 mL

	115
	Havoline Super 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe máy 4 thì
	1 Lít

	116
	Havoline SuperMatic 4T SAE 10W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	1 Lít

	117
	Havoline SuperMatic 4T SAE 10W-40 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	800 mL

	118
	Havoline SuperMatic 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	800 mL

	119
	Havoline SuperMatic 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	1 Lít

	120
	Havoline SuperMatic 4T Fully Synthetic SAE 5W-40 - 24x0.8L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	800 mL

	121
	Havoline SuperMatic 4T Fully Synthetic SAE 5W-40 - 20x1L Ctn
	Dầu nhờn xe tay ga
	1 Lít

	122
	Hydraulic Oil AW 32 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	123
	Hydraulic Oil AW 32 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	124
	Hydraulic Oil AW 46 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	125
	Hydraulic Oil AW 46 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	126
	Hydraulic Oil AW 68 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	127
	Hydraulic Oil AW 68 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	128
	Meropa 150 - 18L Pail
	Dầu bánh răng công nghiệp
	18 Lít

	129
	Meropa 150 - 208L drum
	Dầu bánh răng công nghiệp
	208 Lít

	130
	Meropa 220 - 18L Pail
	Dầu bánh răng công nghiệp
	18 Lít

	131
	Meropa 220 - 208L drum
	Dầu bánh răng công nghiệp
	208 Lít

	132
	Meropa 320 - 18L Pail
	Dầu bánh răng công nghiệp
	18 Lít

	133
	Meropa 320 - 208L Drum
	Dầu bánh răng công nghiệp
	208 Lít

	134
	Meropa 460 - 18L Pail
	Dầu bánh răng công nghiệp
	18 Lít

	135
	Meropa 460 - 208L Drum
	Dầu bánh răng công nghiệp
	208 Lít

	136
	Meropa XL 320 - 18L Pail
	Dầu bánh răng công nghiệp
	18 Lít

	137
	Meropa XL 320 - 208L Drum
	Dầu bánh răng công nghiệp
	208 Lít

	138
	Rando HD 100 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	139
	Rando HD 150 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	140
	Rando HD 32 -18L  Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	141
	Rando HD 32- 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	142
	Rando HD 46 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	143
	Rando HD 46 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	144
	Rando HD 68 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	145
	Rando HD 68 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	146
	Rando MV 100 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	147
	Rando MV 32 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	148
	Rando MV 32 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	149
	Rando MV 46 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	150
	Rando MV 46 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	151
	Rando MV 68 - 18L Pail
	Dầu thủy lực
	18 Lít

	152
	Rando MV 68 - 208L Drum
	Dầu thủy lực
	208 Lít

	153
	Regal R&O 100 - 18L Pail
	Dầu tuốc bin
	18 Lít

	154
	Regal R&O 100 - 208L Drum
	Dầu tuốc bin
	208 Lít

	155
	Regal R&O 32 - 18L Pail
	Dầu tuốc bin
	18 Lít

	156
	Regal R&O 32 - 208L Drum
	Dầu tuốc bin
	208 Lít

	157
	Regal R&O 46 - 18L Pail
	Dầu tuốc bin
	18 Lít

	158
	Regal R&O 46 - 208L Drum
	Dầu tuốc bin
	208 Lít

	159
	Regal R&O 68 - 18L Pail
	Dầu tuốc bin
	18 Lít

	160
	Regal R&O 68 - 208L drum
	Dầu tuốc bin
	208 Lít

	161
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 15W-40 - 18L Pail 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	162
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 15W-40 - 208L Drum 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	163
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 20W-50 - 18L Pail 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	18 Lít

	164
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 20W-50 - 20L Pail 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	20 Lít

	165
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 20W-50 - 25L Pail 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	25 Lít

	166
	Super Diesel Oil (CF) Multigrade SAE 20W-50 - 208L Drum 
	Dầu nhờn động cơ diesel
	208 Lít

	167
	TARO 20 DP 30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	168
	TARO 20 DP 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	169
	Taro 30 DP 30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	170
	Taro 30 DP 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	171
	Taro 40 XL 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải trung tốc
	208 Lít

	172
	Taro Ultra 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải thấp tốc
	208 Lít

	173
	Taro Ultra 70 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải thấp tốc
	208 Lít

	174
	Taro Ultra 100 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải thấp tốc
	208 Lít

	175
	Taro Ultra Advanced 40 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải thấp tốc
	208 Lít

	176
	Veritas 800 Marine 30 - 208 Drum
	Dầu nhờn động cơ diesel hàng hải thấp tốc
	208 Lít

	177
	Texatherm 32 - 208L Drum
	Dầu truyền nhiệt
	208 Lít

	178
	Texatherm 46 - 208L Drum
	Dầu truyền nhiệt
	208 Lít

	179
	Regal HTO 32 - 208L Drum
	Dầu truyền nhiệt
	208 Lít

	180
	Regal HTO 46 - 208L Drum
	Dầu truyền nhiệt
	208 Lít

	181
	Toyota Automatic Transmission Fluid D-III 20x1L Ctn
	Dầu hộp số tự động
	1 Lít

	182
	Toyota Differential Gear Oil GL5 85W-90 - 208L Drum
	Dầu bánh răng ô tô
	208 Lít

	183
	Toyota Differential Gear Oil GL5 85W-90 - 4x4L Ctn
	Dầu bánh răng ô tô
	4 Lít

	184
	Toyota Manual Transmission Gear Oil GL4 80W-90 - 208L Drum
	Dầu truyền động
	208 Lít

	185
	Toyota Manual Transmission Gear Oil GL4 80W-90 - 4x4L Ctn
	Dầu truyền động
	4 Lít

	186
	Toyota Motor Oil SG/CF 20W-50 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	187
	Toyota Motor Oil SG/CF 20W-50 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	188
	Toyota Motor Oil SN 10W-30 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	189
	Toyota Motor Oil SN 10W-30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít

	190
	Toyota Motor Oil CH-4 10W-30 - 4x4L Ctn
	Dầu nhờn động cơ xe con
	4 Lít

	191
	Toyota Motor Oil CH-4 10W-30 - 208L Drum
	Dầu nhờn động cơ xe con
	208 Lít




